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ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN: LỊCH SỬ
; LỚP: 10
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN
A. Phần lịch sử thế giới:

Câu 1: (4.0 điểm): Lập bảng so sánh các quốc gia cổ đại phương Đông với quốc gia cổ đại phương Tây theo các tiêu chí sau:
	Tiêu chí
	Phương Đông cổ đại
	Phương Tây cổ đại

	Thời gian hình thành
	
	

	Địa bàn xuất hiện
	
	

	Thuận lợi
	
	

	Khó khăn
	
	

	Về kinh tế
	
	


Đáp án câu 1:
	Tiêu chí
	Phương Đông cổ đại
	Phương Tây cổ đại
	Điểm

	Thời gian hình thành
	Thiên niên kỷ IV – III TCN
	Thiên niên kỷ I TCN
	0.50

	Địa bàn xuất hiện
	Lưu vực các con sông lớn: Sông Nin (Ai Cập), sông Hằng (Ấn Độ), sông Hoàng Hà (Trung Quốc)…
	Bán đảo Ban- căng; vùng biển Địa Trung Hải…
	0.50

	Thuận lợi
	- Đất đai phù sa màu mỡ, gần nguồn nước tưới, thuận lợi cho sản xuất và sinh sống.

- Thuận lợi cho sự phát triển nông nghiệp trồng lúa nước.
	- Hy Lạp, Rô- ma nằm ở ven biển Địa Trung Hải, nhiều đảo, đất canh tác ít và cứng.

- Có biển, nhiều hải cảng, giao thông trên biển dễ dàng, nghề hàng hải sớm phát triển.
	1.00

	Khó khăn
	Dễ bị lũ lụt, gây mất mùa, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.
	Đất ít và xấu, nên chỉ thích hợp loại cây lâu năm, do đó lương thực thiếu luôn phải nhập khẩu.
	1.00

	Về kinh tế
	Nông nghiệp trồng lúa và hoa màu; chăn nuôi và thủ công nghiệp.
	Thủ công nghiệp, thương nghiệp và kinh tế hàng hoá tiền tệ.
	1.00


Câu 2 (4.0 điểm): 
a. Nêu những thành tựu của văn hóa truyền thống Ấn Độ.

b. Văn hóa truyền thống Ấn Độ đã ảnh hưởng đến những nơi nào?
Đáp án câu 2:

+ Cùng với chùa là những pho trượng điêu khắc bằng đá hoặc trên đá. 

	+ Người ta cũng xây dựng nhiều ngôi đền bằng đá rất đồ sộ, hình chóp núi và cũng tạc bằng đá hoặc đúc đồng rất nhiều hình tượng thần thánh để thờ, làm thành những phong cách nghệ thuật tạc trượng rất độc đáo.
- Chữ viết
+ Người Ấn Độ sớm có chữ viết, ban đầu là kiểu chữ đơn giản Bra- mi được dùng để khắc trên cột A- sô- ca, rồi sáng tạo thành hệ chữ Phạn (San- skrit) được hoàn thiện từ thời A- sô- ca cả chữ viết và ngữ pháp. 
+ Ngôn ngữ Phạn dùng phổ biến dưới thời Gúp- ta trong việc viết bia.

+ Ngôn ngữ và văn tự phát triển là điều kiện để truyền tải, truyền bá văn học, văn hóa Ấn Độ.
- Văn học: Từ chữ viết mà văn học Hin- đu và văn học truyền thống Ấn Độ được ghi lại, được sáng tạo như hai bộ sử thi Ma- ha- bha- ra- ta và Ra- ma- ya- na, các tác phẩm của Ka- lin- đa- ta như Sơ- kun- tơ- la.
	3.50
0.50
0.50
0.25
0.25
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0.50

0.25

0.25

0.50

	b. Văn hóa truyền thống Ấn Độ đã ảnh hưởng đến nhiều nước Đông Nam Á

 Các nước Đông Nam Á không chỉ chịu ảnh hưởng rõ rệt, mà còn học hỏi từ văn hóa truyền thống Ấn Độ, đặc biệt là việc học và sử dụng chữ viết cổ Ấn Độ rồi từ đó sáng tạo ra chữ viết của mình.
	0.5




B. Phần lịch sử Việt Nam:
Câu 3: ( 4.0 điểm): Em hãy nêu đặc điểm của nền giáo dục nước ta từ thế kỉ X đến thế kỉ XV. Cho biết việc dựng bia Tiến sĩ ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám có ý nghĩa gì?
Đáp án câu 3:

	a. Đặc điểm nền giáo dục nước ta từ X đến XV

Khái quát giáo dục từ thế kỉ X – XV 

- Năm1070 vua Lý Thánh Tông cho lập Văn Miếu.

- Năm 1075 nhà Lý tổ chức thi Minh kinh bác học và thi Nho học tam trường. Khoa thi quốc gia đầu tiên.

- Năm 1076 Quốc Tử Giám được xây dựng.

- Từ XI đến XV giáo dục Đại Việt từng bước hoàn thiện và phát triển trở thành nguồn đào tạo quan chức và người tài cho đất nước. 

- Nội dung học chặt chẽ dần dần Nho giáo chiếm nội dung quan trọng.

- Thời Lê ban hành cứ 3 năm thi Hội chọn tiến sĩ, số người đi học đông, trình đô dân trí được nâng cao.

- Năm 1484, nhà Lê Sơ quyết định dựng bia ghi tên Tiến sĩ.
Ý nghĩa, hạn chế của giáo dục X- XV
- Nhìn chung giáo dục góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước và bảo vệ đất nước

- Giáo dục Nho học không tạo điều kiện phát triển kinh tế. 

- Giáo dục được quan tâm phát triển rộng khắp trong nhân dân
	3.0

1.5

1.5

	b. Việc dựng bia Tiến sĩ ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám có ý nghĩa

- Tôn trọng việc học hành, khuyến khích việc học trong nhân dân và các tầng lớp quý tộc.

- Tôn vinh nhân tài của đất nước, nhắc nhở những người đỗ đạt có trọng trách với đất nước với dân.
	1.0


Câu 4: (4.0 điểm): Trình bày vắn tắt nội dung cải cách hành chính thời Lê Thánh Tông và nêu nhận xét về cuộc cải cách này.
Đáp án câu 4:
	- Nội dung cải cách hành chính thời Lê Thánh Tông

+ Ở Trung ương, chức Tể tướng và các chức Đại hành khiển bị bãi bỏ vua trực tiếp nắm lấy mọi việc. Bên dưới là 6 bộ. Các cơ quan Ngự sử đài, Hàn lâm viện được duy trì với quyền hành cao hơn.
+ Cả nước được chia thành 13 đạo thừa tuyên. Mỗi đạo đều có 3 ti trông coi các mặt dân sự, quân sự, an ninh. Dưới đạo là các phủ, huyện, châu như cũ. Người đứng đầu xã là Xã trưởng do dân bầu.

+ Quan lại được tuyển chọn chủ yếu thông qua giáo dục và thi cử.
	2.50
1.00
1.00
0.5

	- Nhận xét: 
+ Cuộc cải cách nhằm giải quyết khủng hoảng về thể chế chính trị diễn ra từ cuối thời Trần; hoàn thiện bộ máy quân chủ chuyên chế (giảm bớt quyền các cơ quan trung gian để tập trung quyền lực về tay vua, tăng cườngquản lí cấp địa phương, chính quyền nhà nước hoàn chỉnh hơn...).
+ Nhìn chung, cuộc cải cách của Lê Thánh Tông trên tất cả các mặt trong đó có cải cách hành chính đã tạo nhân tố quyết định cho một triều đại phong kiến nhà Lê huy hoàng, thịnh trị nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam...
	1.50
0.75
0.75


Câu 5: (4.0 điểm): Chính sách đối ngoại của triều Nguyễn biểu hiện như thế nào? Đánh giá các mặt tích cực và hạn chế của chính sách đối ngoại này?
Đáp án câu 5:
	* Chính sách đối ngoại của triều Nguyễn
- Nhà Nguyễn chủ trương thần phục nhà Thanh. Cử sứ sang xin phong vương, hàng năm cống nạp nhà Thanh… 
- Đối với Cao Miên và Lào, vua nhà Nguyễn sử dụng vũ lực để ép hai nước này thần phục, thậm chí có lúc còn thiết lập chế độ bảo hộ ở Cao Miên.

- Đối với phương Tây, trong giai đoạn đầu, Gia Long thi hành chính sách tương đối cởi mở với Pháp và đạo Thiên Chúa. Sang thời Minh Mạng  (1820- 1840), triều Nguyễn khước từ dần những quan hệ với phương Tây, thậm chí bắt đầu thi hành chính sách đàn áp Thiên Chúa giáo và “đóng cửa”, ngăn cản ảnh hưởng của người phương Tây trên đất nước Việt Nam.
- Nhà Nguyễn ngày càng tỏ rõ bảo thủ, đưa đất nước lún sâu vào tình trạng trì trệ, lạc hậu đến nỗi suy kiệt khả năng tự vệ.
	1.75
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	* Đánh giá các mặt tích cực và hạn chế của chính sách đối ngoại này
- Tích cực: giữ được quan hệ thân thiện với các nước láng giềng, nhất là Trung Quốc.
- Hạn chế
+ Đóng cửa không đặt quan hệ với các nước phương Tây, không tạo điều kiện giao lưu và mở rộng sản xuất với các nước tiên tiến đương thời. Vì vậy, không thể tiếp cận được với nền công nghiệp cơ khí, không tạo điều kiện phát triển kinh tế, dẫn đến tình trạng lạc hậu và bị cô lập.

+ Chính sách này không xuất phát từ nhu cầu tự cường của dân tộc mà xuất phát từ nhu cầu mua bán của triều đình.
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